
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Sơn La, ngày         tháng       năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2023 - 2024 (Đợt 1) 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

514/TTr-SGDĐT ngày 25/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 

học 2023 - 2024 (đợt 1) cho 64 trường có tên theo danh sách kèm theo. 

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày 

ký ban hành Quyết định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên 

quan và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX, Đại. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 

 

  



 

 

DANH SÁCH  

Các trường được công nhận và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2023 - 2024 (đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT TÊN TRƯỜNG HUYỆN, TP ĐỊA CHỈ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GHI CHÚ 

1 Tiểu học Thị trấn Thuận Châu 
Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận 

Châu 
Mức độ 2 Công nhận lại 

2 Tiểu học Chiềng Pha Thuận Châu Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu Mức độ 2 Nâng chuẩn 

3 THCS Chiềng Ly Thuận Châu Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

4 Mầm non Sao Mai Tông Cọ Thuận Châu Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu Mức độ 2 Nâng chuẩn 

5 Mầm non Võ Thị Sáu Chiềng Pha Thuận Châu Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu  Mức độ 2 Nâng chuẩn 

6 THCS Chiềng Ngàm Thuận Châu 
Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận 

Châu 
Mức độ 1 Công nhận mới 

7 THPT Bình Thuận Thuận Châu Xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

8 Mầm non Mường Sại Quỳnh Nhai Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai Mức độ 1 Công nhận mới 

9 TH-THCS Mường Sại Quỳnh Nhai Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai Mức độ 1 Công nhận mới 

10 Mầm non Nậm Ét Quỳnh Nhai Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai Mức độ 1 Công nhận mới 

11 TH-THCS Nậm Ét Quỳnh Nhai Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai Mức độ 1 Công nhận mới 

12 TH-THCS Mường Chiên Quỳnh Nhai 
Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh 

Nhai 
Mức độ 1 Công nhận lại 

13 TH-THCS Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai 
Xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh 

Nhai 
Mức độ 1 Công nhận lại 

14 Mầm non Mường Cơi Phù Yên Xã Mường Cơi, huyện Phù Yên Mức độ 2 Công nhận lại 

15 Mầm non Tân Phong Phù Yên Xã Tân Phong, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

16 TH-THCS Tường Hạ Phù Yên Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

17 TH-THCS Mường Lang Phù Yên Xã Mường Lang, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

18 PTDTBT TH-THCS Mường Do Phù Yên Xã Mường Do, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

19 TH-THCS Sập Xa Phù Yên Xã Sập Xa, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 
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STT TÊN TRƯỜNG HUYỆN, TP ĐỊA CHỈ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GHI CHÚ 

20 THPT Tân Lang Phù Yên Xã Tân Lang, huyện Phù Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

21 Mầm non Bình Minh Hang Chú Bắc Yên Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

22 Mầm non xã Hồng Ngài Bắc Yên Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên Mức độ 2 Nâng chuẩn 

23 PTDTBT Tiểu học Hang Chú Bắc Yên Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

24 PTDTBT THCS xã Hang Chú Bắc Yên Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận mới 

25 Tiểu học xã Làng Chếu Bắc Yên Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận lại 

26 THCS Làng Chếu Bắc Yên Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận lại 

27 THCS xã Mường Khoa Bắc Yên Xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên Mức độ 1 Công nhận lại 

28 Mầm non Nà Bó Mai Sơn Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn Mức độ 1 Công nhận mới 

29 Mầm non Chiềng Lương Mai Sơn Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn Mức độ 1 Công nhận mới 

30 Mầm non Chiềng Mai Mai Sơn Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn Mức độ 1 Công nhận mới 

31 TH-THCS Chiềng Ve Mai Sơn Xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn Mức độ 1 Công nhận mới 

32 Mầm non Tô Hiệu Mai Sơn Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn Mức độ 2 Công nhận lại 

33 Mầm non Tà Hộc Mai Sơn Xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn Mức độ 1 Công nhận lại 

34 Mầm non Hoa Ban Mường Và Sốp Cộp Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp Mức độ 1 Công nhận mới 

35 THCS Púng Bánh Sốp Cộp Xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp Mức độ 1 Công nhận lại 

36 Mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp Mức độ 2 Nâng chuẩn 

37 Mầm non Họa My Chiềng En Sông Mã Xã Chiềng En, huyện Sông Mã Mức độ 1 Công nhận mới 

38 PTDTBT Tiểu học Đứa Mòn Sông Mã Xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã Mức độ 1 Công nhận mới 

39 Tiểu học Yên Hưng Sông Mã Xã Yên Hưng, huyện Sông Mã Mức độ 1 Công nhận lại 

40 Mầm non Chiềng Lề Thành phố Sơn La Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La Mức độ 2 Công nhận lại 

41 Mầm non Chiềng Cơi Thành phố Sơn La  Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La Mức độ 2 Công nhận lại 

42 Mầm non Hoa Hồng Thành phố Sơn La Xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La  Mức độ 2 Công nhận lại 

43 THCS Chiềng Sinh Thành phố Sơn La Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La Mức độ 1 Công nhận lại 

44 TH-THCS Chiềng Xôm Thành phố Sơn La Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La Mức độ 1 Công nhận lại 

45 TH-THCS Chiềng Cọ Thành phố Sơn La Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La Mức độ 1 Công nhận lại 

46 THCS-THPT Nguyễn Du Thành phố Sơn La Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La Mức độ 1 Công nhận mới 
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STT TÊN TRƯỜNG HUYỆN, TP ĐỊA CHỈ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GHI CHÚ 

47 PTDTNT tỉnh Thành phố Sơn La Xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La Mức độ 1 Công nhận lại 

48 THCS Ngọc Chiến Mường La Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La Mức độ 1 Công nhận mới 

49 TH-THCS Chiềng San Mường La Xã Chiềng San, huyện Mường La Mức độ 1 Công nhận mới 

50 THCS Mường Chùm Mường La Xã Mường Chùm, huyện Mường La Mức độ 1 Công nhận lại 

51 THPT Mường Bú Mường La Xã Mường Bú, huyện Mường La Mức độ 1 Công nhận mới 

52 Tiểu học Kim Chung Yên Châu Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu Mức độ 2 Nâng chuẩn 

53 Tiểu học Chiềng Đông A Yên Châu Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

54 Tiểu học Chiềng Đông B Yên Châu Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

55 THCS Chiềng Đông Yên Châu Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

56 TH-THCS Tà Làng Yên Châu Xã Tú Nang, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận mới 

57 TH-THCS Đông Bâu Yên Châu Xã Chiềng On, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận mới 

58 THPT Yên Châu Yên Châu Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

59 THPT Mộc Hạ Vân Hồ Xã Tô Múa, huyện Vân Hồ Mức độ 1 Công nhận mới 

60 Mầm non Mường Tè Vân Hồ Xã Mường Tè, huyện Vân Hồ Mức độ 1 Công nhận mới 

61 TH-THCS Chiềng Yên Vân Hồ Xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ Mức độ 1 Công nhận mới 

62 Mầm non Mường Sang Mộc Châu Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu Mức độ 1 Công nhận lại 

63 Mầm non Tân Hợp Mộc Châu Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu Mức độ 1 Công nhận mới 

64 PTDTNT THCS-THPT huyện Mộc Châu Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu Mức độ 2 Công nhận lại 

Danh sách gồm 64 trường./. 
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